
1

Electrophoresis /  Milan Bier. chủ biên. - New york: Academic, 1959 - 565 Tr.; 24 cm, Phân 

loại: 621.3 ELE 1959, Tài liệu tham khảo

2

Словаръ Радиолюбиепия: Từ điển vô tuyến điện / S.E. Khaicin. - Mockba : Gosudarstrennoe 

energetitrescoe Iedateptro , 1960 - 607Tr. ; 19cm, Phân loại: 621.380 3 KHA 1960, Từ điển

3

Từ hối công nghiệp điện Nga-Hán-Anh.  . - 1960. - 372Tr. ; 19 cm., Phân loại: 621.303 TUH 

1960, Từ điển

4

English-Russian Electrotechnical dictionary : Từ điển kỹ thuật điện Anh-Nga. / Heiler L.B.. - 

Moscow : Central editorial board , 1961. - 710 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 621.303 ENG 1961, Từ 

điển

5

Dictionnaire Francais-Russe de radio electricite : Từ điển điện tử Pháp Nga . / Gorokhoff P.K.. 

- Moscow : Reduction centrale , 1963. - 383 p. ; 15 cm., Phân loại: 621.303 GOR 1963, Từ 

điển

6

Справочник по строительсеву Линий Электропедачи./ : Sổ tay thiết bị tải điện / A.D. 

Romanova.. - Moskva : Enerdia , 1966. - 606Tr. ; 19cm., Phân loại: 621.319 RON 1966, Từ 

điển

7

Расчет поперечных горизонтальных сил в кривых /  В. Я. Пакомова; Ъ.Д.айнера.... - 

Russia: Металлургия, 1967 - 297 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 621.388 0028 НОВ 1967, Tài liệu 

tham khảo

8

Digital Electronic for Scientists : /  H.V. Malmstadt; C.G. Enke. - New York : W.A. Benjamin, 

INC, 1969 - 545 tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.381 MAL 1969, Tài liệu tham khảo

9

Электровакуумные прибобы Справочник./ : Sổ tay điện quang. / Iu.L. Golubev, T.V. 

Jukova.. - Moskva : Eergia , 1970. - 293Tr. ; 19cm., Phân loại: 621.303 GOL 1969, Từ điển

10

Từ điển bổ sung thuật ngữ Anh - Nga về vô tuyến điện và thông tin /  N.I. Dodorov. - Moscva 

: Prisovete Ministrov SSSR , 1970 - 115 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 621.380 3 DOD 1959, Từ điển

11

Từ điển cơ điện nông nghiệp Anh - Việt (Khoảng 13000 thuật ngữ)= : English - Vietnam 

dictionary mechanico electrical agricultral engineering. . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1977. - 295 

Tr. ; 20 cm., Phân loại: 621.303 TUĐ 1977, Từ điển

12

Electronic circuit analysis and design ./  William H.Hayt, Gerold W.Neudeck. - New york: 

John Wiley & Sons, 1983 - 460 tr.; 22 cm, Phân loại: 621.3 HAY 1995, Tài liệu tham khảo

13

Electric circuit analysis /  Robert A. Bartkowiak. - New York : John Wiley& Sons Inc, 1985 - 

688 tr..: 24 cm, Phân loại: 621.319 2 BAR 1985, Tài liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT ĐIỆN 

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 1990 TRỞ VỀ TRƯỚC)


